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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5905
	Phạm Anh Dương
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	2 
	5929
	Hồ Thị Thu Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch

	3 
	5930
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	4 
	5931
	Nguyễn Thành Trung
	Lý Trạch, Bố Trạch

	5 
	5932
	Phan Văn Hiếm
	Đức Trạch, Bố Trạch

	6 
	5933
	Trần Tiến Thông
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	7 
	5935
	Võ Thị PHương
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	8 
	5936
	Mạnh Hoàng Quân
	Hải Đình, Đồng Hới

	9 
	5937
	Phan Thị Phương Linh
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	10 
	5938
	Lê Hữu Duy
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	11 
	5939
	Trần Anh Đức
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	12 
	5940
	Nguyễn Thanh Chất
	Quảng Long, Ba Đồn

	13 
	5941
	Võ Văn Thông
	An Thủy, Lệ THủy

	14 
	5942
	Lê văn Tý
	Đức Trạch, Bố trạch

	15 
	5943
	Lê Đức Thành
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	16 
	5947
	Nguyễn Văn Tường
	Đức Trạch, Bố Trạch

	17 
	5948
	Nguyễn Hoàng Sang
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	18 
	5949
	Phan Tiến Dũng
	Hải Trạch, Bố Trạch

	19 
	5950
	Nguyễn Xuân Thịnh
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	20 
	5951
	Trương Thị Thúy
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	21 
	5953
	Nguyễn Tấn Luân
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	22 
	5957
	Nguyễn Thị Hương
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	23 
	5958
	Trần Thị Lan
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	24 
	5959
	Tưởng Văn Quân
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	25 
	5960
	Nguyễn văn Sơn
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	26 
	5968
	Đinh Văn Ái
	Thuận Đức, Đồng Hới

	27 
	5969
	Lê Thị Hằng
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	28 
	5970
	Trần Thị Bé
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	29 
	5971
	Phạm văn Công
	Nhân Trạch, bố Trạch

	30 
	5972
	Võ Doãn Hoan
	An Ninh, Quảng Ninh

	31 
	5973
	Phan Thị Tuyết Nhung
	Trung Trạch, Bố Trạch

	32 
	5975
	Nguyễn Văn Quyết
	Mia Thủy, Lệ Thủy

	33 
	5976
	Lê Đôn
	Nam LÝ, Đồng Hới

	34 
	5977
	Trần Hồng Thái
	Quy Đạt, Minh hóa

	35 
	5979
	Nguyễn Văn Tú
	Trung Trạch, Bố Trạch

	36 
	5980
	Hoàng Văn Thắng
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	37 
	5984
	Hà Văn Hùng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	38 
	5987
	Trần Hưng Đạo
	Liên Trạch, Bố TRạch

	39 
	5988
	Lê Công Hậu
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	40 
	5990
	Hoàng Xuân Lực
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	41 
	5992
	Hoàng Văn Hà
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	42 
	5998
	Nguyễn Văn Chương
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	43 
	5999
	Nguyễn Ngọc Phan
	Quảng Minh, Ba Đồn

	44 
	6000
	Nguyễn Văn Tiện
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	45 
	6003
	Nguyễn Thị Lý
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	46 
	6013
	Nguyễn Ngọc Mai
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	47 
	6014
	Nguyễn Biết
	Quảng văn, Ba Đồn

	48 
	6021
	Ngô Thị Phượng
	Bắc TRạch, Bố Trạch

	49 
	6022
	Nguyễn Văn Tiến
	Quảng Phong, Ba Đồn

	50 
	6023
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	51 
	6025
	Nguyễn Thị Nhung
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	52 
	6028
	Nguyễn Trung Hậu
	Đức Trạch, Bố Trạch

	53 
	6032
	Dương Văn Quang
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	54 
	6035
	Lê Minh Quý
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	55 
	6038
	Nguyễn Ngọc Hải
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	56 
	6042
	Trần Quang Huy
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy

	57 
	6045
	Cao Văn Hợi
	Yên Hóa, Minh Hóa

	58 
	6046
	Trần Tiến Đạt
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	59 
	6048
	Nguyễn Tố
	Quảng Thọ, ba Đồn

	60 
	6049
	Trần Văn Điệp
	Quảng Thọ, ba Đồn

	61 
	6050
	Trần Văn Dượng
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	62 
	6052
	Hồ Văn Thức
	Quảng Trung, Ba Đồn

	63 
	6058
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	64 
	6061
	Võ Văn Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	65 
	6063
	Nguyễn Tiến Tài
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	66 
	6064
	Nguyễn Thị Thu Thùy
	Đức Trạch, Bố Trạch

	67 
	6065
	Nguyễn NGọc Tân
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	68 
	6066
	Lại Thị Thanh Mai
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	69 
	6067
	Lê Thị Lan
	Nam Lý, Đồng Hới


